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1. Thông tin về quỹ
a) Tên của quỹ, loại hình quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC
b) Mục tiêu đầu tư của quỹ :
Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVSF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững. Quỹ VFMVSF được phép đầu tư vào các loại tài sản như sau: Tiền gửi tại ngân hàng thương mại, công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu chính phủ, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết của các doanh nghiệp, cổ phiếu chuẩn bị niêm yết của các tổ chức phát hành, chứng khoán phái sinh niêm yết và các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật.
c) Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có): được tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, và không giới hạn về thời hạn hoạt động.
d) Danh mục tham chiếu (nếu có) : không có danh mục tham chiếu
e) Chính sách phân chia lợi nhuận:
Được quy định theo điều lệ quỹ. Theo đó, Cổ tức Quỹ có thể được phân phối cho nhà đầu tư dựa trên báo cáo đã được kiểm toán, do đề xuất của Công ty quản lý quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua. Lợi tức chi trả cho nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền hoặc bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm.
f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành: 
	Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2022
	303,807,914.23
	CCQ

	Tổng số lượng chứng Quỹ phát hành thêm trong kỳ 
	22,760,905.75
	CCQ

	Tổng số lượng chứng Quỹ mua lại trong kỳ
	(20,630,000.00)
	CCQ

	Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2023
	305,938,819.98
	CCQ


g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo (nếu có): Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc ngày 31/03/2023 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ tại đường dẫn VFMVSF- Điều lệ quỹ ngày 31/03/2023 (dragoncapital.com.vn).
h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc ngày 31/03/2023 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua nội dung kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán của quỹ năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán, ngân sách ban đại diện quỹ, những thay đổi về điều lệ quỹ phù hợp với pháp luật… Nội dung chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ tại đường dẫn VFMVSF- Biên bản, nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022- ngày 31/03/2023. (dragoncapital.com.vn).

i) Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.
Xin xem chi tiết tại Mục 4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát.  

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ
- Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 30/06 của 3 năm gần nhất: Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận lập quỹ vào ngày 2/3/2018 theo giấy chứng nhận số 31/GCN-UBCK.
- Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu…) (không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán);
Danh mục đầu tư được phân bổ theo tài sản như sau : 
	Cơ cấu tài sản quỹ
	31/12/2023
	31/12/2022
	31/12/2021

	Danh mục chứng khoán
	95.82%
	98.02%
	98.89%

	Tài sản khác
	4.18%
	1.98%
	1.11%

	Cộng
	100.00%
	100.00%
	100.00%


Danh mục đầu tư được phân bổ theo ngành như sau:
	STT
	Ngành
	31/12/2021
	31/12/2022
	31/12/2023

	1
	Ngân Hàng
	38.8
	23.0
	26.6

	2
	Tiền
	0.7
	0.7
	2.1

	3
	Chứng khoán nợ
	0.0
	0.0
	0.0

	4
	Bất Động Sản
	5.9
	5.9
	14.4

	5
	Chứng khoán
	6.2
	2.5
	7.2

	6
	Vật Liệu
	8.4
	8.4
	16.0

	7
	Bán lẻ
	20.5
	29.9
	14.5

	8
	Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng
	0.0
	0.0
	0.0

	9
	Hàng Hóa Công Nghiệp
	0.0
	0.0
	0.0

	10
	Vận Tải
	0.8
	0.0
	3.3

	11
	Dịch Vụ Tài Chính
	0.0
	0.0
	0.0

	12
	Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ
	0.0
	0.0
	0.0

	13
	Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá
	2.6
	3.8
	0.0

	14
	Năng Lượng
	0.0
	4.2
	5.5

	15
	Ô tô & Phụ tùng ô tô
	0.0
	0.0
	0.0

	16
	Dịch Vụ Tiêu Dùng
	0.0
	0.0
	0.0

	17
	Bảo Hiểm
	0.0
	0.0
	0.0

	18
	Dược Phẩm & Công Nghệ Sinh Học
	0.0
	0.0
	0.0

	19
	Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm
	4.4
	10.4
	10.5

	20
	Dịch Vụ Viễn Thông
	0.0
	0.0
	0.0

	21
	Tiện ích Công Cộng
	0.0
	3.5
	0.0

	22
	Conglomerate
	2.1
	7.9
	0.0

	
	Tổng
	100.0
	100.0
	100.0


- Giá trị tài sản ròng của quỹ; giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ; số lượng chứng chỉ quỹ chứng khoán đang lưu hành; giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ/một cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán cao nhất/thấp nhất trong năm:
	Chỉ tiêu
	31/12/2023
	31/12/2022
	31/12/2021

	1.Giá trị tài sản ròng của Quỹ
	4,077,702,574,486
	3,319,991,546,358
	5,401,131,696,403

	2.Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ)
	                      305,938,819.98 
	                303,807,914.23 
	                368,787,914.23 

	3.Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
	13,328.49
	10,927.92
	14,645.63

	4.Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	14,175.88
	15,695.90
	14,653.10

	5.Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	10,715.43
	9,561.90
	9,737.26

	Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	0.86%
	1.29%
	1.33%

	Tốc độ vòng quay danh mục (%)
	157.22%
	168.32%
	168.48%


- Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi…) (giá trị thu nhập) như sau :
	[bookmark: _MON_1488628948][bookmark: _MON_1488952158][bookmark: _MON_1488629416][bookmark: _MON_1488628909]STT
	Chỉ tiêu
	 Số liệu 

	1
	Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)
	620,865,868,897 

	2
	Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, chứng chỉ tiền gửi, lãi suất tiền gửi)
	59,431,106,830 

	3
	Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu
	130,758,829,953.00 

	4
	Tổng chi phí
	 (49,167,454,052) 

	 
	Tổng lợi nhuận của quỹ
	761,888,351,628 



- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ : không có
- Thời điểm phân chia lợi nhuận : không có
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận : không có
- Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ 31/12/2023: 0.86%
- Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ 31/12/2022: 1.29% 
- Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ/NAV trung bình trong kỳ 31/12/2023: 157.22%
- Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ/NAV trung bình trong kỳ 31/12/2022 : 168.32%
a) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:
	Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định:  

	(i) trong thời hạn 12 tháng (1 năm)
	            761,888,351,628.00 

	(ii) trong thời hạn 36 tháng (3 năm)
	                   973,922,602.16 

	(iii) trong thời hạn 60 tháng (5 năm)
	                   945,839,311.08 


b) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc :
· Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác : nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá của Quỹ.
· Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập : Bảng báo giá chứng khoán được cung cấp bởi 3 Công ty Chứng khoán độc lập của Quỹ và được Ban Đại diện phê duyệt hàng năm
c)  Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.
3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ
Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ (nếu có) : không có 
b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ): không có
c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): không có danh mục tham chiếu
d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): không có danh mục tham chiếu
e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ: 
· Chiến lược đầu tư của Quỹ kết hợp linh hoạt chiến lược đầu tư giá trị với đầu tư tăng trưởng. Quỹ sẽ theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung phân tích các yếu tố cơ bản và giá trị doanh nghiệp. 
· Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty hiện đang và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có vốn hóa trung bình và lớn ở tất cả ngành nghề. Quỹ sẽ tận dụng các cơ hội đầu tư đến từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của cơ cấu dân số, quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế sang tư nhân và cổ phần hóa, và sự cải thiện về quản trị doanh nghiệp và quy định pháp lý minh bạch theo chuẩn mực quốc tế. Danh mục chứng khoán của quỹ có thể nắm tỷ lệ tập trung tại một số công ty ở một vài ngành nghề cụ thể.
f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo: 
· Về cơ cấu tài sản theo ngành (theo phân loại của GICS bậc 2), nhìn chung danh mục đầu tư của quỹ năm nay có sự tập trung vào 6 ngành nghề chính. Bên cạnh đó, quỹ giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu thuộc ngành Bán lẻ, Thực phẩm NGK & Thuốc lá, đồng thời tăng tỷ trọng ngành Bất động sản, Vật liệu, Ngân hàng.
g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này so với tại kỳ báo cáo gần nhất): 
· Trong giai đoạn 31/12/2022 – 31/12/2023, giá trị NAV/ccq của VSF tăng 21.97% nhờ vào tăng trưởng của các cổ phiếu trong danh mục Quỹ.
h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản : cổ phiếu, cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small- cap) : 
· Tính đến 31/12/2023, chỉ số VN-Index tăng 12.2% so với cuối năm 2022. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tại cuối năm 2023 đạt gần 242 tỷ USD (tăng khoản 9% so với đầu năm). So với cuối năm 2022, chỉ số VN30 đại diện cho các cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản hàng đầu Việt Nam tăng 12.6%, chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa vừa (VNMid-cap) tăng 32.2% và chỉ số các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ (VNSmall-cap) tăng 28.9%. Những ngành có tăng trưởng tốt nhất là Chứng khoán (+93.3%), Kim loại (+59.5%), Hàng hoá công nghiệp (+49%).
i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ (nếu có) ; ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): không có
j) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: không có
k) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có);
l) Các thông tin khác (nếu có).


4. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát: 
Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam trong quá trình vận hành và quản lý quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (“VFMVSF” hoặc “Quỹ”) đối với các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát.
b) Việc lưu ký tài sản của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ đã thực hiện lưu ký tài sản theo các quy định pháp luật hiện hành.
c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;
Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ không có bất kỳ hợp đồng vay và cho vay.
d) Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Sổ tay định giá: việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Sổ tay định giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật có liên quan.
e) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch.
f) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền
Công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng...với các nội dung sau:
a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ:
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ so với lợi nhuận
	Tỷ lệ so với chi phí hoạt động
	Tỷ lệ so với
thu nhập

	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng
	0.017%
	0.406%
	0.016%

	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ
	0.137%
	3.193%
	0.129%


b)  Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ : Chỉ làm tăng chi phí nhưng không đáng kể, hạn chế tối thiểu mức độ rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ 
c)  Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):
	STT
	Chỉ tiêu
	 Số liệu 

	1
	Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng
	133,100,000 

	2
	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ
	1,045,644,560 

	 
	Tổng cộng
	1,178,744,560 


[bookmark: _MON_1488630532][bookmark: _MON_1625576876]d)  Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dư phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư: Tốt
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư



